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3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
3.2.1. Tiêu chí 2, Tiêu chuẩn 12: “Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định”
a) Mô tả
Đối với bậc cao đẳng, dựa trên quy chế của Bộ (2.12.1.01), Trường đã cụ thể ban hành các quy chế đào tạo theo các bậc đào tạo khác nhau (2.12.1.02), riêng bậc đào tạo TCCN, nhà Trường áp dụng trực tiếp Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2015, Trường thực hiện đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, hiện tại khóa này chưa tốt nghiệp. Trong đó có thể hiện cách tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học, tổ chức thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ ...
Trên cơ sở Quy chế đào tạo, nhà trường ban hành các quy định về hình thức thi học kỳ (2.12.1.03), thi tốt nghiệp (2.12.1.04), xét tốt nghiệp (2.12.1.05), rèn luyện (2.12.1.06), cấp phát văn bằng, chứng chỉ (2.12.1.07)
Năm 2017 các trường cao đẳng hoạt động theo luật giáo dục nghề nghiệp nên nhà trường cũng đã ban hành quy chế đào tạo (2.12.1.08), trong đó có các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, quy định về rèn luyện (2.12.1.09).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Trường đã ban hành các văn bản quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của BGDĐT, Bộ LĐTBXH.
- Những tồn tại: 
Năm 2015, Trường bắt đầu thực hiện đào tạo các ngành Cao đẳng nghề, TC nghề. Khóa này hiện nay chưa tốt nghiệp nên hệ thống văn bản chưa được hoàn thiện.
c. Kế hoạch: 
Từ năm 2017 từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản đào tạo nghề theo quy định của Bộ LĐTBXH.

3.2.2. Tiêu chí 2, Tiêu chuẩn 13: “Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có”
a) Mô tả
[bookmark: _GoBack]Hằng năm Trường đã thực hiện tốt công tác thống kê để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo, trong đó có thống kê về người tốt nghiệp. Các số liệu thống kê về tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của người học đã được Trường đưa vào trong báo cáo sơ kết học kỳ 1 (2.13.1.01), báo cáo tổng kết năm học (2.13.1.02) cho Sở GD&ĐT, báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ GD&ĐT (2.13.1.03) và báo cáo công khai giáo dục hằng năm (2.13.1.04) cũng như công bố trên website tại địa chỉ lttc.edu.vn/Công khai giáo dục (2.13.1.05).
Trong quá trình người học đi thực tập tốt nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Nơi tiếp nhập HSSV có nhận xét tay nghề vào bảng điểm đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp (2.13.1.06). Trên cơ sở đó, GVCN/CVHT họp lớp nhắc nhở, đánh giá quá trình thực tập tốt nghiệp  của người học, là cơ sở đánh giá quá trình học tập tại trường. Trường thực hiện việc lấy ý kiến của doanh nghiệp về tay nghề của người học (2.13.1.07), thực hiện các hội thảo giữa nhà trường với doanh nghiệp, cựu học sinh sinh viên đã tốt nghiệp (2.13.1.08).
Trường luôn quan tâm tìm hiểu, tổ chức thu thập thông tin số liệu tình trạng việc làm của HSSV đã tốt nghiệp. Trường đã bố trí bộ phận theo dõi và giới thiệu việc làm đối với HSSV tốt nghiệp: trước đây là phòng Quản lý HSSV, năm 2010 giao cho Trung tâm TVTL&GTVL, năm 2013 Trung tâm sát nhập vào Phòng TTGD-CTSV, năm 2015 giao cho phòng TS-ĐT. Hiện tại đã thành lập Trung tâm quan hệ doanh nghiệp nhằm liên kết với doanh nghiệp để tìm việc làm phù hợp cho sinh viên cũng như cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp. Hằng năm, Trường đều xây dựng kế hoạch để tìm hiểu, thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp (2.13.1.09) và tổ chức khảo sát thông tin việc làm vào dịp Lễ tốt nghiệp khóa học bằng phiếu khảo sát (2.13.1.10).
Hằng năm, giao cho Phòng TS-ĐT xây dựng kế hoạch đánh giá toàn diện quá trình tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Mỗi năm nhà Trường tổ chức ít nhất 1 hội thảo với các doanh nghiệp và 02 đợt khảo sát cựu HSSV để thu thập ý kiến phản hồi.
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Trường có mối quan hệ với hơn 900 tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước tạo nguồn việc làm cho HSSV tốt nghiệp.
Trường đã khảo sát tình trạng việc làm của HSSV tốt nghiệp và xây dựng website giới thiệu việc làm; đã thực hiện tốt công tác thống kê và công khai số liệu hằng năm về HSSV tốt nghiệp trên website, trong các báo cáo cho cấp trên.
Trường đã tổ chức được nhiều hình thức thu thập thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến của Doanh nghiệp về HSSV sau tốt nghiệp, giúp HSSV tìm được việc làm đúng theo ngành nghề. 
- Những tồn tại: 
Việc tổ chức tham khảo lấy ý kiến, tổ chức hội thảo, chưa được thường xuyên và toàn diện, một số khoa chưa quan tâm điều chỉnh quá trình giảng dạy, chương trình đào tạo phù hợp nhằm tăng hiệu suất đào tạo; 
Trên website chưa công bố số liệu cụ thể người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau tốt nghiệp.
c. Kế hoạch: 
Trường thực hiện đưa các thông tin thống kê về người có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo lên website; đồng thời yêu cầu các khoa chuyên môn có hiệu suất đào tạo thấp và số lượng HSSV có việc làm trái ngành nghề xây dựng kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo.

3.2.3. Tiêu chí 2, Tiêu chuẩn 14:  “Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan”
a) Mô tả
a.1. Nội hàm 1
Trường đã tổ chức, thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế đào tạo (2.14.1.01). Theo quy định, điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi giữa kỳ được công bố ngay sau khi có điểm và trước khi kết thúc học phần. Trước kỳ thi 3 tuần, dựa trên điểm số cũng như thời gian dự lớp, GV xét điều kiện được dự thi, HSSV xem danh sách dự thi, lịch thi, phòng thi trên trang cá nhân của mình. Khi có điểm thi kết thúc học phần, phòng Khảo thí & ĐBCL nhập điểm thi vào phần mềm quản lý đào tạo, phòng Tuyển sinh - Đào tạo tính tổng kết học phần, sau đó GV in 2 bản, nộp khoa lưu 1 bản và gửi cho phòng TS-ĐT 1 bản (2.14.1.02). Phòng Tuyển sinh - Đào tạo tính tổng kết học kỳ/năm học (2.14.1.03), thống kê kết quả học tập học kỳ/năm học (2.14.1.04), GVCN-CVHT công bố cho lớp biết đồng thời cùng HSSV đánh giá rèn luyện học kỳ, năm học (2.14.1.05), cũng như xét khen thưởng, học bổng. Phòng Công tác chính trị - HSSV trình Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng, học bổng và làm thống kê kết quả rèn luyện học kỳ/năm học (2.14.1.06). 
Nhà trường sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng việc tra cứu điểm trực tuyến của HSSV, sinh viên xem chi tiết kết quả học tập cả học kỳ, năm học, toàn khóa trên trang cá nhân và có quyền yêu cầu phòng TS-ĐT cấp phát bảng điểm cá nhân theo mẫu đơn (2.14.1.07). Ngoài việc lưu giữ kết quả học tập của HSSV bằng tập tin excel (2.14.1.08) và hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, thuận tiện cho việc tra cứu kết quả học tập khi có yêu cầu, nhà trường còn lưu bằng hệ thống sổ sách (2.14.1.09). Khi HSSV có thắc mắc, Phòng Khảo thí & ĐBCL giải quyết các vấn đề về lịch thi, kết quả thi, phúc khảo bài thi. Phòng TS-ĐT tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm quá trình, tổng kết và Phòng CTCT-HSSV tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến rèn luyện khen thưởng, học bổng.
a.2. Nội hàm 2  
Việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ được tiến hành đúng theo quy định (2.14.2.10). Hiện nay Trường thực hiện cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, gồm: bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp TCCN, Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh, chứng chỉ Giáo dục thể chất, chứng chỉ Tin học trình độ A, chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B. Toàn bộ phôi văn bằng, chứng chỉ cấp phát cho HSSV đều nhận từ Bộ GD&ĐT (2.14.2.11).
Trường đã thực hiện quản lý sổ cấp phát văn bằng tốt nghiệp đúng quy định (2.14.2.12). Ngay sau khi Hội đồng ra quyết định, HSSV sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (2.14.2.13) và được cấp bằng chính thức trong 30 ngày kế tiếp. Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho HSSV (2.14.2.14) và cấp bằng tại Phòng TS-ĐT. Bảng điểm toàn khóa cấp cùng lúc với bằng tốt nghiệp; Toàn bộ thông tin tốt nghiệp như lịch thi, điểm thi, quyết định công nhận, lịch phát bằng tốt nghiệp được Trường công bố trên website (2.14.2.15)
Sau khi ra Quyết định Tốt nghiệp (2.14.2.16) và công bố kết quả đạt, đủ điều kiện cấp bằng, chứng chỉ. Nhà trường tiến hành in ấn văn bằng, chứng chỉ đúng và đầy đủ thông tin theo quy định. Trước khi tổ chức in văn bằng, chứng chỉ, các thông tin của người học đã được gửi cho lớp để kiểm tra và xác nhận chính xác, nhờ đó đã hạn chế được các sai sót về thông tin trên văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sai sót về quê quán và ngày tháng năm sinh do thay đổi hồ sơ được phát hiện kịp thời và in sai do lỗi máy in, Trường đã tiến hành hủy văn bằng chứng chỉ bị hỏng, in lại và cấp phát cho người học đúng theo quy định (2.14.2.17). Ngoài ra, HSSV đã tốt nghiệp bị thất lạc văn bằng có thể đến trường đề nghị theo mẫu tại Phòng TS-ĐT (2.14.2.18) để được cấp lại bản sao từ sổ gốc (2.14.2.19) các bản sao này được lưu vào sổ cấp bản sao từ sổ gốc (2.14.2.20).
Năm 2015, Bộ và Sở GD&ĐT thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra quá trình đào tạo, cấp phát văn bằng của nhà trường và đã kết luận thực hiện theo quy định ban hành (2.14.2.21).
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Kết quả học tập được quản lý chặt chẽ, lưu trữ rõ ràng, chính xác, an toàn, thông báo cho người học kịp thời ngay sau khi có điểm bằng nhiều hình thức.
Trường đã quy định bằng văn bản về chấm thi, xét và cấp bằng tốt nghiệp, được tuân thủ nghiêm túc nên chưa xảy ra sai sót trong thông báo kết quả học tập và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV.
Danh sách HSSV tốt nghiệp được cập nhật vào sổ sách và thông báo trên website. Văn bằng được cấp phát kịp thời, đúng quy định, sổ cấp phát rõ ràng, mạch lạc tiện theo dõi, kiểm tra. Thông tin đã được lưu trữ song song trên máy tính và sổ sách giúp cho việc công bố kết quả học tập của người học có hiệu quả.
- Những tồn tại: 
Vẫn còn một số GV chậm nộp điểm thi kết thúc học phần do không chấm bài kịp, hoặc do không tuân thủ thời hạn nộp điểm.
Dù đã triển khai thực hiện phần mềm quản lý đào tạo, tuy nhiên nhìn chung thì việc quản lý kết quả học tập vẫn chưa hiệu quả cao nhất do phần mềm mới được triển khai thực hiện.
c. Kế hoạch:
Từng bước chấn chỉnh kỷ luật nộp điểm cuối kỳ thông qua chế tài khen thưởng xử phạt và xét thi đua.
Đảm bảo tính kịp thời của việc kiểm tra đánh giá bằng việc phát triển đội ngũ cán bộ trợ giảng để giúp giảm tải chấm bài cho GV.
3.2.4. Tiêu chí: 2 Tiêu chuẩn: 15 
a) Mô tả
Trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh .
Dựa trên các quy chế đào tạo nhà trường đã ban hành, được sử dụng (2.15.1.01) Trường lập kế hoạch về việc  rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ (2.15.1.02).
Hằng năm, Trường có lập kế hoạch thực hiện  công tác thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, NH cho các khóa học (2.15.1.03). Các khóa tốt nghiệp trong năm học nào đều có kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, năm học, thi và xét tốt nghiệp (2.15.1.04).
Các Quyết định, thông báo về thi, xét tốt nghiệp, thành phần Hội đồng xét điều kiện dự thi, xét, công nhận tốt nghiệp được cập nhật theo tình hình nhân sự thực tế của Trường (2.15.1.05). Học sinh – Sinh viên được công nhận đủ điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp được bổ sung theo quy chế đào tạo (2.15.1.06). Điều kiện công nhận tốt nghiệp thay đổi theo chuẩn đầu ra của Trường và quy định của Bộ GD (2.15.1.07) theo từng năm. Đồng thời, Trường cũng tạo điều kiện cho các em còn nợ học phí được kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp, gia hạn thời gian nộp bản sao văn bằng tốt nghiệp (2.15.1.08).
Hằng năm, Trường thực hiện thống kê, đánh giá kết quả học tập (2.15.1.09), rèn luyện  (2.15.1.10) của người học. Các thống kê đó được thể hiện trong các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học (2.15.1.11). 
Hằng năm, Trường rà soát, báo cáo việc thực hiện sử dụng phôi bằng, chứng chỉ, số lượng người học tốt nghiệp cho cấp trên (2.15.1.12). Việc thay đổi quy định về cấp bằng, chứng chỉ cũng được trường áp dụng, tiến hành hủy phôi bằng theo mẫu cũ, in ấn hư hỏng (2.15.1.13).
Dựa trên các cơ sở đó Trường có báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ (2.15.1.14) để rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho năm học sau, khóa tốt nghiệp sau.
b) Đánh giá 
Tự đánh giá: hoàn thành 
- Điểm mạnh: 
Trường thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.Linh hoạt và điều chỉnh kịp thời, tạo điều kiện tối đa cho người học trong quá trình đào tạo tại Trường
Trường thực hiện thống kê, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, kết quả tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ qua các báo cáo học kỳ, năm học và công văn báo cáo cho cấp trên
- Những tồn tại: 
Việc lập kế hoạch về việc  rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ chưa kịp thời.
c. Kế hoạch:
Từ năm 2018 trường đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện việc  rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ khi đã chuyển sang hoạt động theo luật giáo dục nghề nghiệp.
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